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CÔNG TY HOA TIÊU TÂN CẢNG

KẾ HOẠCH DẪN TÀU 28/02/2026 (Thứ Bảy)

LỊCH THỦY TRIỀU
Mực nước Vũng Tàu Cát Lái Dòng chảy

3.4 20:40 00:00
0.8 05:15 09:00
3.6 13:20 17:00
3 18:24 22:00

3.4 22:26 02:00

STT Hoa tiêu Tàu đến M.n C.dài GRT Cầu bến P.O.B Ghi chú Tàu lai

1 Hồng POS HOCHIMINH 8 173 18,085 P/s3 - CL4 05:30 //0700 A1-08

2 Đ.Long KMTC TOKYO 7.5 173 17,853 P/s3 - BNPH 11:00 //0830 A3-A5

3 N.Cường MAERSK DHAKA 9.9 186 32,965 P/s3 - CL5 11:00 A1-A6

4 Khái HAIAN LINK 8.6 147 12,559 H25 - TCHP 12:00 SR 01-12

5 B.Long KMTC BANGKOK 8.4 173 18,318 P/s3 - CL1 13:00 A2-A3

6 T.Tùng - Diệu YM CONSTANCY 8.6 210 32,720 P/s3 - CL4-5 14:00 //1500 A1-A6

7 P.Hưng KMTC PUSAN 9.3 169 16,717 P/s3 - CL7 15:00 A3-A5

8 Quân - Thịnh WAN HAI 317 10.5 213 27,800 P/s3 - CL3 20:00 Cano DL A1-A6

9 V.Hoàng SITC RENDE 8 172 18,848 P/s3 - CL4 22:00


